
LỚP/GVCN Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Lộc)

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Đọc Thư viện Tiếng Việt GDTC (Lộc)

3 Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt Tin học T Anh (Phú)

4 Âm nhạc Toán x Ôn Tiếng Việt T Anh (Phú)

1 T Anh (Phú) Toán Toán Toán Toán

2 T Anh (Phú) Đạo đức Ôn Toán Công nghệ Ôn Toán

3 Mĩ thuật TN&XH HĐTN TN&XH SHL

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T Anh (Phú)

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt Tiếng Việt T Anh (Phú)

3 Tiếng Việt Đạo đức Đọc Thư viện Ôn Tiếng Việt GDTC (Lộc)

4 Ôn Tiếng Việt Toán x Tin học GDTC (Lộc)

1 Toán Toán T Anh (Phú) Toán Toán

2 HĐTN Ôn Toán Âm nhạc Công nghệ Ôn Toán

3 T Anh (Phú) TN&XH Mĩ thuật TN&XH SHL

1 SHDC T Anh (Phú) Mĩ thuật Tiếng Việt Toán

2 Toán T Anh (Phú) GDTC (Lộc) Tiếng Việt Công nghệ

3 Âm nhạc Tiếng Việt GDTC (Lộc) T Anh (Phú) Tin học

4 TN&XH Tiếng Việt x T Anh (Phú) TN&XH

1 Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán

2 Tiếng Việt Toán Ôn Tiếng Việt Đạo đức Ôn Toán

3 Ôn Tiếng Việt Ôn Toán Đọc Thư viện HĐTN SHL
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1 SHDC GDTC (Thánh) Tiếng Việt T Anh (Phú) Toán

2 Tiếng Việt GDTC (Thánh) Ôn Tiếng Việt T Anh (Phú) Công nghệ

3 Tiếng Việt T Anh (Phú) Âm nhạc Tiếng Việt TN&XH

4 Ôn Tiếng Việt T Anh (Phú) x Tiếng Việt Tin học

1 Toán Tiếng Việt Toán Toán Toán

2 Đạo đức Tiếng Việt Mĩ thuật Đọc Thư viện Ôn Toán

3 TN&XH Ôn Tiếng Việt Ôn Toán HĐTN SHL

Lý Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2023
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Phùng Minh Trọng

* Ghi chú: Số tiết ôn tập tăng thêm môn Tiếng Việt 03 tiết/tuần, môn Toán 02 tiết/tuần. Mỗi GVCN dạy Tiếng Việt (07 tiết), ôn Tiếng Việt (03 tiết), 

Tóan (05 tiết), ôn Tóan (02 tiết), 01 tiết Đạo đức và 02 tiết HĐTN (tiết chuyên đề và SHL). Tổng số tiết bố trí trong tuần khối 3 là 34 tiết.

 * Hoạt động ngoại khóa của Khối 1 là sinh hoạt sao Nhi đồng do Liên đội tổ chức có sự tham gia quản lý HS của GVCN.

 * Lưu ý: GV dạy giáo dục An toàn giao thông lồng ghép trong tiết HĐTN (SHL hoặc tiết chuyên đề)
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